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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Phú Thọ, ngày  16   tháng  5  năm 2013


HƯỚNG DẪN
Thực hiện “Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
Thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc bàn hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.    
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ hướng dẫn xây dựng, xét duyệt, thẩm định và phê duyệt hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Khái niệm đổi mới công nghệ: là sự chủ động đầu tư mới, cải tiến, thay thế, thêm một phần đáng kể (cốt lõi, cơ bản) hay toàn bộ công nghệ, thiết bị bằng công nghệ, thiết bị khác để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2. Hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ: là nghiên cứu nhận dạng, đánh giá, định giá công nghệ và thay thế công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ tiên tiến; nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện công nghệ hoặc nghiên cứu làm chủ và sáng tạo ra công nghệ mới; áp dụng phương pháp sản xuất mới, phương pháp tiên tiến trong quản lý doanh nghiệp; phát triển tính năng, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh sản phẩm. 

3. Đối tượng hỗ trợ: 
- Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, có trụ sở chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

- Không áp dụng đối với các dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp khi dự án đó đã được hỗ trợ đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc các chính sách khác từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

- Không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Lĩnh vực, điều kiện hỗ trợ

Các doanh nghiệp được xét hỗ trợ tài chính để đầu tư đổi mới công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Lĩnh vực hỗ trợ: 

- Công nghiệp hóa dược và công nghệ sinh học;

- Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, giấy, gỗ. 

- Công nghiệp sản xuất nhiên liệu tái tạo;

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới;

- Công nghiệp cơ khí chế tạo máy, công nghiệp hỗ trợ.

- Công nghiệp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

b) Điều kiện:


- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ hạch toán, kế toán theo quy định của Pháp luật.

  
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và chính sách đối với người lao động.
- Chỉ xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ khi dự án đã triển khai thực hiện, ưu tiên lựa chọn các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; cấp kinh phí hỗ trợ khi dự án đã được nghiệm thu, vận hành sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian 2 năm, đơn vị chỉ được xem xét hỗ trợ không quá 01 dự án đổi mới công nghệ, không xem xét hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ đã hoàn thành trước năm 2012.
5. Mức kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ
Hoạt động đổi mới công nghệ được xét hỗ trợ đến 10% giá trị công nghệ đổi mới, tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 300.000.000 đồng/01 dự án.
II. THỦ TỤC, HỒ SƠ, QUY TRÌNH HỖ TRỢ
1. Hồ sơ đăng ký
Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 5 hàng năm để tổng hợp, xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục hỗ trợ cho năm sau, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ  (phụ lục 01);

+ Thuyết minh dự án đổi mới công nghệ (phụ lục 02);

2. Hồ sơ xét duyệt kinh phí hỗ trợ
Các dự án đầu tư đổi mới công nghệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục hỗ trợ gửi 9 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định, xét duyệt. Hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ (có đầy đủ chữ ký của người đại diện hợp pháp và con dấu của doanh nghiệp) – (Phụ lục 01);


+ Thuyết minh dự án đổi mới công nghệ - (Phụ lục 02);


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

+ Tài liệu xác nhận đăng ký thuế và nộp thuế;

+ Tài liệu xác nhận việc thực hiện các chính sách đối với người lao động;


+ Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao toàn bộ công nghệ (nếu có);


+ Hóa đơn thanh toán tiền mua máy, thiết bị (nếu có).

+ Tài liệu nghiệm thu, quyết toán kinh phí đầu tư của dự án. 


+ Tài liệu xác nhận, văn bằng bảo hộ của công nghệ (nếu có);


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước liền kề với năm đề nghị hỗ trợ.


+ Bản cam kết chưa hưởng các chính sách về hỗ trợ đổi mới công nghệ của trung ương hoặc địa phương.
3. Nguyên tắc và tổ chức xét duyệt hỗ trợ


3.1. Nguyên tắc

 
- Hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm 2, Mục II, hướng dẫn này mới được xem xét để thẩm định, xét duyệt hỗ trợ.

- Việc xét duyệt được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định, xét duyệt do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập (gọi tắt là Hội đồng).


- Việc thẩm định, xét duyệt trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, chấm điểm.


- Bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng.

3.2. Tiêu chí đánh giá
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ được đánh giá, chấm điểm theo thang điểm 100. Điểm trung bình đạt từ 70/100 điểm trở lên mới được xem xét hỗ trợ. Các tiêu chí chấm điểm:

	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Số điểm

 tối đa

	1
	Tính đầy đủ các điều kiện pháp lý (phù hợp đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, hồ sơ hợp lệ theo quy định)
	5

	2
	Mức độ rõ ràng về sự cần thiết và mục tiêu ĐMCN
	5

	3
	Mức độ đầy đủ của mô tả hiện trạng công nghệ và tình hình sản xuất kinh doanh; phân tích hạn chế của công nghệ, thiết bị và sản phẩm trước khi đổi mới.
	5

	4
	Mức độ ĐMCN (tính đầy đủ, rõ ràng của nội dung công việc, quy mô mức độ đổi mới, sự phù hợp của phương án, giải pháp ĐMCN; tính mới, mức độ tiên tiến, mức độ hoàn thiện, ổn định của công nghệ phục vụ  sản xuất kinh doanh
	45

	5
	Phân tích, đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và KH&CN do ĐMCN công nghệ mang lại
	15

	6
	Mức độ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; khả năng duy trì, phát triển thị trường
	10

	7
	Tính hợp lý, rõ ràng của kinh phí đã đầu tư so với kết quả ĐMCN đã thực hiện, của hồ sơ quyết toán và tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh.
	15

	
	Tổng số:
	100


3.3. Hội đồng thẩm định, xét duyệt

a) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ và kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ trên cơ sở danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.
b) Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá hồ sơ theo quy định, kiểm tra thực tế khi cần thiết để tư vấn cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

c) Cơ cấu của Hội đồng:

* Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, thư ký Hội đồng và các ủy viên khác. 

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;


- Phó chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Công thương;


- Các uỷ viên Hội đồng là những chuyên gia trong và ngoài tỉnh, công tác tại các cơ quan, tổ chức chuyên ngành có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp; 

* Số lượng thành viên Hội đồng từ 7 - 9 thành viên; 

d) Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp Hội đồng với điều kiện có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt.
- Hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác phải được gửi cho các thành viên hội đồng trước phiên họp ít nhất 03 ngày.
- Quy trình làm việc của Hội đồng: 


+ Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng và các văn bản có liên quan.

 
+ Chủ tịch Hội đồng thông qua nguyên tắc, phương thức, tiêu chí đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ.

+ Đại diện doanh nghiệp trình bày tóm tắt báo cáo nội dung đổi mới công nghệ đề nghị hỗ trợ.

+ Ý kiến đánh giá, nhận xét hồ sơ dự án của các ủy viên hội đồng (Phụ lục 03).


+ Thư ký Hội đồng đọc nhận xét, đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có). 


+ Hội đồng thảo luận và các thành viên hội đồng xem xét, đánh giá chấm điểm (Phụ lục 03).

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp và công bố kết quả đánh giá chấm điểm của Hội đồng. 

+ Hội đồng thống nhất kết luận và kiến nghị về việc hỗ trợ, những vấn đề cần chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt (có biên bản làm việc của Hội đồng).
3.4. Phê duyệt, cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc kiểm tra thực tế đối với từng dự án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Căn cứ kết quả đánh giá, biên bản làm việc của Hội đồng và biên bản kiểm tra thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
- Kinh phí của tỉnh chi hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ hàng năm do Sở Tài chính quản lý và cấp phát cho doanh nghiệp theo quy định của Luật ngân sách; Kinh phí hỗ trợ được cấp phát một lần cho doanh nghiệp. 

III. TỔ CHƯC THỰC HIỆN
- Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.
- Các doanh nghiệp thực hiện dự án đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh, thuộc đối tượng hỗ trợ, trong vòng tối thiểu 02 năm từ khi được hỗ trợ phải tiếp tục duy trì kết quả hoạt động đổi mới công nghệ và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất tình hình sản xuất kinh doanh, hiệu quả của công nghệ đã được đầu tư đổi mới về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo.  
- Trong quá trình thực hiện, các vấn đề về trình tự, thủ tục hồ sơ, báo cáo; những vấn đề vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ qua Phòng Quản lý công nghệ để tổng hợp, xem xét giải quyết.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- UBND tỉnh (b/c);
- CT, PTC UBND tỉnh (Ô. San);
- Các Sở, Ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành, thị;

- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu VT, QLCN.
	(đã ký)
Phạm Ngọc Thước


Phụ lục 01
	Tên Doanh nghiệp
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	            Phú Thọ, ngày .......  tháng ..... năm 20…. 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ đổi mới công nghệ năm…
        Kính gửi: -  UBND tỉnh Phú Thọ,
                        - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.
- Tên doanh nghiệp: ..................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ............................, huyện ……..., tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: .............................…………...………………………..........
- Ngành nghề kinh doanh chính………………………….........................
- Tổng kinh phí đầu tư:……………………………………………….......
- Chủ doanh nghiệp:……………………………………………………...
Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn số…/HD – KHCN ngày…tháng 4 năm 2013 của Sở KH&CN. 
Từ tháng …../năm 20… đến tháng……/năm ….. doanh nghiệp chúng tôi đã thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ...................... (nêu rõ tên vấn đề ĐMCN là gì?) với tổng số tiền đầu tư là:……… đã thu được kết quả.
Doanh nghiệp chúng tôi xin đăng ký, đề nghị UBND tỉnh, Sở KH&CN quan tâm xem xét và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đổi mới công nghệ theo quy định. Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các quy định khi được hỗ trợ.
 Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở KH&CN quan tâm xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                                          GIÁM ĐỐC
                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 02
THUYẾT MINH 

DỰ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  
I. Thông tin chung:

1 - Tên dự án:................................................................................................

2 - Tên doanh nghiệp:  .................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ......................................, huyện ...., tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại:..........................; Fax.......................; Email.........................
 
- Giấy ĐK kinh doanh số : ……………….cấp ngày…………………….
- Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………........
3 - Chủ doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật)

- Họ và tên..................................., chức vụ...............................................
- Địa chỉ...................................; ĐTCQ......................DD............................
4 - Tổng kinh phí đã đầu tư thực hiện ĐMCN (triệu đồng)............………
II. Nội dung đầu tư đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp.

1. Sự cần thiết phải đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (Mô tả khái quát về doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trước khi ĐMCN, những khó khăn, thuận lợi, tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; nêu rõ lý do phải thực hiện ĐMCN: hạn chế của công nghệ, thiết bị, của sản phẩm trước khi tiến hành các hoạt động ĐMCN…). 

2. Mục tiêu (Nêu tóm tắt các mục tiêu chính cần đạt được về công nghệ, thiết bị và sản phẩm, làm gì? mang lại ý nghĩa gì?).
3. Kết quả hoạt động đổi mới công nghệ
3.1. Hiện trạng công nghệ trước khi đổi mới (cần mô tả khái quát về công nghệ trước khi đổi mới)
- Mô tả về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất

- Tên, loại sản phẩm tạo ra; quy mô công suất theo công nghệ, thiết bị và thực tế sản xuất của doanh nghiệp

- Các quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm (sơ đồ công nghệ, thiết bị sản xuất; thuyết minh các quy trình, các khâu của quá trình sản xuất)
- Mô tả các thiết bị công nghệ chủ yếu theo quy trình công nghệ: Tên thiết bị, nguồn gốc, xuất xứ, tình trạng của thiết bị, đặc tính kỹ thuật,...

- Số lượng, trình độ của cán bộ, công nhân vận hành công nghệ, thiết bị sản xuất

Phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại của công nghệ, thiết bị và sản phẩm trước khi thực hiện ĐMCN, chỉ ra những vấn đề mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động ĐMCN để xác định, nội dung, phương án đổi mới.
3.2. Nội dung, kết quả thực hiện ĐMCN

a) Nội dung, phương án, mức độ đổi mới công nghệ, thiết bị và sản phẩm đã thực hiện:
- Hình thức đổi mới (tự đổi mới, hợp đồng tư vấn, mua bán chuyển giao công nghệ thiết bị,...);

- Nội dung thực hiện (có thể bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện, đổi mới quy trình công nghệ, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo sản phẩm của dự án; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất, bổ sung hoặc làm mới thiết bị máy móc...) để thực hiện dự án.
- Quy mô, mức độ đổi mới (về quy mô công suất, chất lượng sản phẩm; đổi mới toàn diện hay một phần trong dây chuyền công nghệ, làm rõ sự thay đổi, điều chỉnh, cải tạo, nâng cấp, tạo sản phẩm mới,...)
- Mô tả cụ thể các quy trình công nghệ, thiết bị được đổi mới: Sơ đồ công nghệ, các quy trình công nghệ sản xuất mới được điều chỉnh; tên loại, danh mục thiết bị được đổi mới, nguồn gốc, xuất xứ; những đặc tính kỹ thuật mới (so với cũ),
- Kết quả và đánh giá quá trình vận hành thử nghiệm để ổn định công nghệ sản xuất
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm

- Kết quả công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ (tiếp thu, làm chủ công nghệ và thiêt bị được đổi mới)

- Các công việc khác phục vụ quá trình, hoạt động ĐMCN,...
(Cần nêu rõ thời gian, các mốc công việc chính trong quá trình thực hiện)
b) Đánh giá về công nghệ và thiết bị đã đầu tư đổi mới về: 
- Đặc điểm nổi bật, tính tiến tiến, tính ổn định, sự phù hợp của các giải pháp công nghệ, thiết bị sau khi được đổi mới (trực tiếp đối với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với địa phương, với thị trường, kinh tế - xã hội và môi trường,...)
- Mức độ hoàn thiện và chất lượng sản phẩm tạo ra sau quá trình đầu tư đổi mới (phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm), khả năng canh tranh, tiêu thụ trên thị trường hiện tại và tương lai,...
3.3. Tổng hợp kinh phí đã đầu tư cho ĐMCN (chi tiết theo các nội dung, hạng mục đã đầu tư và nguồn kinh phí, kèm theo tài liệu chứng minh, giải trình kinh phí đã đầu tư)
3.4. Hiệu quả của dự án sau đầu tư
- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội, môi trường và KH&CN từ kết quả ĐMCN đem lại (các chỉ tiêu, thông tin phản ánh hiệu quả) 
- Phân tích, tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với việc đầu tư DMCN.
III. Kết luận, kiến nghị


- Kết quả thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

- Kiến nghị việc hỗ trợ kinh phí. 

	
	Phú Thọ, ngày…. tháng….. năm 20…..

Giám đốc công ty

(ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 05
	HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT

 HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

----------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

                Phú Thọ, ngày     tháng      năm


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

1. Tên Dự án……………………………

2. Tên doanh nghiệp thực hiện………….

3. Quyết định thành lập:

4. Thời gia, địa điểm họp Hội đồng:………….

5. Số thành viên có mặt, vằng mặt…..

6. Nội dung, kết quả:

- Hội đồng nghe ý kiến đánh giá Hồ sơ dự án đổi mới công nghệ của các thành viên Hội đồng;

- Hộ đồng đã thảo luận, đánh giá theo các tiêu chí và chấm điểm theo quy đình;

- Kết quả đánh giá chấm điểm: 
	
TT
	Tên thành viên Hội đồng
	Số điểm đánh giá
	Điểm trung bình

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Kết luận và kiến nghị:

- Căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm hồ sơ dự án (đạt…./100 điểm)), dự án đủ điều kiện để đề nghị hỗ trợ.

- Yêu cầu chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung………

- Hội đồng thống nhất đề nghị……
	 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)
	
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký)


Phụ lục 04

	HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT

 HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

----------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

                Phú Thọ, ngày     tháng      năm


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

1. Tên doanh nghiệp đăng ký đề nghị hỗ trợ:...................................................
...............................................................................................................................
2. Tên dự án:.........................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Họ và tên chuyên gia đánh giá, chức danh trong hội đồng:
................................................................................................................................

4. Nội dung nhận xét, đánh giá:
a) Tính hợp lệ của hồ sơ, các điều kiện pháp lý, sự phù hợp của đối tượng, sự cần thiết và mục tiêu ĐMCN…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Về hiện trạng công nghệ và tình hình sản xuất kinh doanh, hạn chế của công nghệ, thiết bị và sản phẩm trước khi đổi mới…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Nội dung, quy mô mức độ đổi mới, sự phù hợp của phương án, giải pháp ĐMCN; tính mới, mức độ tiên tiến, mức độ hoàn thiện, ổn định của công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và KH&CN do ĐMCN công nghệ mang lại, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; khả năng duy trì, phát triển thị trường; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Tính hợp lý, rõ ràng của kinh phí đã đầu tư so với kết quả ĐMCN đã thực hiện và hiệu quả sản xuất kinh …
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
g) Những vấn đề khác……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Các chỉ tiêu đánh giá
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Số điểm

 tối đa
	Điểm đánh giá 
	Ghi chú

	1
	Tính đầy đủ các điều kiện pháp lý (phù hợp đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, hồ sơ hợp lệ theo quy định)
	5
	
	

	2
	Mức độ rõ ràng về sự cần thiết và mục tiêu ĐMCN
	5
	
	

	3
	Mức độ đầy đủ của mô tả hiện trạng công nghệ và tình hình sản xuất kinh doanh; phân tích hạn chế của công nghệ, thiết bị và sản phẩm trước khi đổi mới.
	5
	
	

	4
	Mức độ ĐMCN (tính đầy đủ, rõ ràng của nội dung công việc, quy mô mức độ đổi mới, sự phù hợp của phương án, giải pháp ĐMCN; tính mới, mức độ tiên tiến, mức độ hoàn thiện, ổn định của công nghệ phục vụ  sản xuất kinh doanh
	45
	
	

	5
	Phân tích, đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và KH&CN do ĐMCN công nghệ mang lại
	15
	
	

	6
	Mức độ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; khả năng duy trì, phát triển thị trường
	10
	
	

	7
	Tính hợp lý, rõ ràng của kinh phí đã đầu tư so với kết quả ĐMCN đã thực hiện, của hồ sơ quyết toán và tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh
	15
	
	

	
	Tổng số:
	100
	
	


6. Kết luận và kiến nghị (Đánh giá, nhận xét chung về kết quả ĐMCN, yêu cầu chỉnh sủa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và kiến nghị việc hỗ trợ kinh phí cho dự án)
                                                  ………, ngày….. tháng….. năm 20…..
	
	Người nhận xét, đánh giá
(ký và ghi rõ  họ tên)


PHIẾU ĐỀ XUẤT 

DỰ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  
1 - Tên dự án:................................................................................................

2 - Tên doanh nghiệp: .... Địa chỉ trụ sở chính: ....Ngành nghề kinh doanh 

3. Lý do đổi mới công nghệ (Mô tả lý do phải thực hiện ĐMCN, hạn chế của công nghệ, thiết bị, của sản phẩm trước khi tiến hành các hoạt động ĐMCN…). 

4. Hiện trạng công nghệ trước khi đổi mới ( mô tả khái quát về công nghệ trước khi đổi mới): Phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại của công nghệ, thiết bị và sản phẩm trước khi thực hiện ĐMCN, chỉ ra những vấn đề mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động ĐMCN để xác định nội dung, phương án đổi mới.

5. Nội dung, kết quả thực hiện ĐMCN

a) Nội dung, phương án, mức độ đổi mới công nghệ, thiết bị  đã thực hiện:

- Hình thức đổi mới (tự đổi mới, hợp đồng tư vấn, mua bán chuyển giao công nghệ thiết bị,...);

- Nội dung thực hiện đổi mới (có thể bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện, đổi mới quy trình công nghệ, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo sản phẩm của dự án; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất, bổ sung hoặc làm mới thiết bị máy móc...): cải tiến, thay thế, cải tạo, nâng cấp, lắp giáp… như thế nào?
- Quy mô, mức độ đổi mới (về quy mô công suất, chất lượng sản phẩm; đổi mới toàn diện hay một phần trong dây chuyền công nghệ, làm rõ sự thay đổi, điều chỉnh, cải tạo, nâng cấp, tạo sản phẩm mới,...)

- Mô tả cụ thể các quy trình công nghệ, thiết bị được đổi mới: Sơ đồ công nghệ, các quy trình công nghệ sản xuất mới được điều chỉnh; tên loại, danh mục thiết bị được đổi mới, nguồn gốc, xuất xứ; những đặc tính kỹ thuật mới… 

- Kết quả và đánh giá quá trình vận hành thử nghiệm để ổn định công nghệ sản xuất.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm

- Kết quả công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ (tiếp thu, làm chủ công nghệ và thiêt bị được đổi mới)

b) Đánh giá về công nghệ và thiết bị đã đầu tư đổi mới về: 
- Đặc điểm nổi bật, tính tiến tiến, tính ổn định, sự phù hợp của các giải pháp công nghệ, thiết bị sau khi được đổi mới (trực tiếp đối với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với địa phương, với thị trường, kinh tế - xã hội và môi trường,...)

- Mức độ hoàn thiện và chất lượng sản phẩm tạo ra sau quá trình đầu tư đổi mới (phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm), khả năng canh tranh, tiêu thụ trên thị trường hiện tại và tương lai,...

6. Tổng hợp kinh phí đã đầu tư cho ĐMCN (chi tiết theo các nội dung, hạng mục đã đầu tư và nguồn kinh phí)
7. Hiệu quả của dự án sau đầu tư đổi mới công nghệ
- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội, môi trường và KH&CN từ kết quả ĐMCN đem lại. 
- Phân tích, tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với việc đầu tư ĐMCN.

	
	Phú Thọ, ngày…. tháng….. năm 20…..

Giám đốc công ty

(ký tên, đóng dấu)
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